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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số:      /QĐ-LTT, ngày     tháng     năm 2021 của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố HCM)

Tên ngành, nghề: TIẾNG NHẬT
Mã ngành, nghề: 6220212
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo Cử nhân ngành tiếng Nhật có đủ kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Nhật, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Kiến thức
- Kiến thức chung: 
Có kiến thức về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
- Kiến thức chuyên ngành: 
Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Nhật như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá, khả năng nhận biết bày được việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Nhật và sự nhận biết được những giá trị văn hóa tương ứng; có kiến thức chuyên sâu và kĩ thuật biên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Nhật làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy; có kiến thức về lĩnh vực thương mại như: quản trị nhân lực, marketing, du lịch nhà hàng & khách sạn giúp cho SV thích nghi được trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.
- Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ trình độ A Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha hoặc  Nhật Quốc; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.
1.2.2. Kỹ năng
· Phiên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng nói một cách thông thạo, rèn luyện đầu óc nhạy bén để xử lý câu nói ngay lập tức để truyền đạt cho khách hàng nước ngoài dễ hiểu trong mức thời gian ngắn cho phép. Ngoài ra sinh viên cần trao đổi học hỏi thêm về văn hóa, thời tiết, thời trang, gu ăn uống của khách hàng để bổ sung kiến thức, kỹ năng mềm thuận lợi trong công việc. 
· Biên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng văn bản, nhưng phải hướng đến và trung thực với nội dung trong bản gốc được đề xuất. Sinh viên cần trau dồi  tiếng trong lĩnh vực ngữ pháp, đọc hiểu và viết câu tốt., cách sắp xếp câu, chuyển đổi ngữ pháp, câu từ sao cho hợp lý và trang trọng theo văn phong, phong cách văn bản khác nhau. Ngoài ra sinh viên cần rèn giũa thêm về văn hóa, lịch sử, chính trị giáo dục của người nước ngoài, từ đó bổ sung thêm lượng từ, tri thức trong ngành đó.
1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỉ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, thái độ làm việc theo nhóm và làm việc độc lập tốt, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Đào tạo sinh viên ngành Tiếng Nhật có đủ kiến thức và kĩ năng để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:
- Lĩnh vực kinh tế thương mại: Quản trị nhân lực, logistics, marketing, công ty đa quốc gia, công ty nhà nước có đối tác sử dụng tiếng Nhật;
- Lĩnh vực du lịch: Nhân viên văn phòng du lịch, khách sạn, nhà hàng có khách hàng sử dụng tiếng Nhật làm ngôn ngữ giao tiếp;
- Các lĩnh vực, vị trí công tác khác: Biên dịch tự do, nhân viên tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế cần nhân lực sử dụng được tiếng Nhật như ngôn ngữ văn phòng.
· Ngoài ra, sinh viên còn có thể làm việc tại các trung tâm biên dịch - phiên dịch chuyên nghiệp như nhân viên dịch thuật cho chính phủ, đại sứ quán các quốc gia, nhân viên bộ ngoại giao, tòa soạn, đài truyền hình...
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng môn học: 40
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 495 giờ
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2010 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 342 giờ; Thực hành, thực hành, thí nghiệm: 2115 giờ
- Thời gian khóa học: 2,5 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC105
	Giáo dục thể chất 
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,2)
	40
	14
	24
	2

	KTC101
	Kỹ năng mềm 
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	2010
	130
	1860
	20

	II.1
	Môn học cơ sở
	16
	450
	26
	420
	4

	CBC167
	Cở sở Văn hóa Việt Nam
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC195
	Tiếng Việt thực hành
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC168
	Ngữ pháp Tiếng Nhật 1
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC169
	Ngữ pháp Tiếng Nhật 2
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC170
	Từ vựng học Tiếng Nhật
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC171
	Cú pháp Tiếng Nhật
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC172
	Lịch sử Nhật Bản
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC173
	Văn hóa Nhật Bản
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	38
	1380
	52
	1320
	8

	CBC174
	Nghe hiểu Tiếng Nhật 1
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC175
	Nghe hiểu Tiếng Nhật 2
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC176
	Nghe hiểu Tiếng Nhật 3
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC177
	Nói Tiếng Nhật 1
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC178
	Nói Tiếng Nhật 2
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC179
	Nói Tiếng Nhật 3
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC180
	Đọc hiểu Tiếng Nhật 1 
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC181
	Đọc hiểu Tiếng Nhật 2 
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC182
	Đọc hiểu Tiếng Nhật 3 
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC183
	Viết Tiếng Nhật 1
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC184
	Viết Tiếng Nhật 2
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC185
	Viết Tiếng Nhật 3
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC186
	Phiên dịch Nhật – Việt 
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC187
	Biên dịch Nhật - Việt
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC188
	Tiếng Nhật thương mại
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC131
	Đồ án môn 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	CBC132
	Đồ án môn 2
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	CBC134
	Thực tập Doanh nghiệp 
	4 (0,4,2)
	180
	 
	180
	 

	CBC133
	Thực tập tốt nghiệp 
	6 (0,6,3)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn 
	8
	180
	52
	120
	8

	CBC189
	Tiếng Nhật tài chính – ngân hàng
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC190
	Tiếng Nhật du lịch
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC191
	Kỹ năng thuyết trình
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC192
	Tiếng Nhật văn phòng
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC193
	Tiếng Nhật nâng cao
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC194
	Tiếng Nhật chăm sóc khách hàng
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	90
	2505
	342
	2115
	48


· 4. Kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	5
	CBC167
	Cở sở Văn hóa Việt Nam
	2 (1,1,2)
	
	

	6
	CBC170
	Từ vựng học Tiếng Nhật
	2 (0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CBC173
	Văn hóa Nhật Bản
	2 (0,2,1)
	
	

	3
	CBC171
	Cú pháp Tiếng Nhật
	2 (1,1,2)
	
	

	4
	CBC174
	Nghe hiểu Tiếng Nhật 1
	2 (1,1,2)
	
	

	5
	CBC177
	Nói Tiếng Nhật 1
	2 (1,1,2)
	
	

	6
	CBC180
	Đọc hiểu Tiếng Nhật 1 
	2 (1,1,2)
	
	

	7
	CBC183
	Viết Tiếng Nhật 1
	2 (1,1,2)
	
	

	8
	CBC168
	Ngữ pháp Tiếng Nhật 1
	2 (0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	
	

	9
	CBC190
	Tiếng Nhật du lịch
	2 (1,1,2)
	
	

	10
	CBC191
	Kỹ năng thuyết trình
	2 (1,1,2)
	
	

	11
	CBC194
	Tiếng Nhật chăm sóc khách hàng
	2 (1,1,2)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	2
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	3
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CBC175
	Nghe hiểu Tiếng Nhật 2
	2 (0,2,1)
	CBC174(a)
	

	5
	CBC178
	Nói Tiếng Nhật 2
	2 (0,2,1)
	CBC177(a)
	

	6
	CBC181
	Đọc hiểu Tiếng Nhật 2 
	2 (0,2,1)
	CBC180(a)
	

	7
	CBC184
	Viết Tiếng Nhật 2
	2 (0,2,1)
	CBC183(a)
	

	8
	CBC169
	Ngữ pháp Tiếng Nhật 2
	2 (0,2,1)
	CBC168(a)
	

	9
	CBC172
	Lịch sử Nhật Bản
	2 (0,2,1)
	
	

	10
	CBC187
	Biên dịch Nhật - Việt
	2 (0,2,1)
	
	

	11
	CBC131
	Đồ án môn 1
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn 
	
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,2)
	CBC102(a)
	

	2
	CBC195
	Tiếng Việt thực hành
	2 (0,2,1)
	
	

	3
	CBC176
	Nghe hiểu Tiếng Nhật 3
	2 (0,2,1)
	CBC175(a)
	

	4
	CBC179
	Nói Tiếng Nhật 3
	2 (0,2,4)
	CBC178(a)
	

	5
	CBC182
	Đọc hiểu Tiếng Nhật 3 
	2 (0,2,4)
	CBC181(a)
	

	6
	CBC185
	Viết Tiếng Nhật 3
	2 (0,2,4)
	CBC184(a)
	

	7
	CBC186
	Phiên dịch Nhật – Việt 
	2 (0,2,1)
	
	

	8
	CBC188
	[bookmark: _Hlk72604630]Tiếng Nhật thương mại
	2 (0,2,1)
	
	

	9
	CBC132
	[bookmark: _Hlk72604838]Đồ án môn học 2
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	
	

	10
	CBC189
	Tiếng Nhật tài chính – ngân hàng
	2 (1,1,2)
	
	

	11
	CBC192
	Tiếng Nhật văn phòng
	2 (1,1,2)
	
	

	12
	CBC193
	Tiếng Nhật nâng cao
	2 (1,1,2)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	CBC134
	Thực tập Doanh nghiệp 
	4 (0,4,2)
	
	

	2
	CBC133
	Thực tập tốt nghiệp 
	6 (0,6,3)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	



5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố HCM ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác 

	Thành phố HCM, ngày    tháng   năm 2021
	HIỆU TRƯỞNG

	TS. Phạm Hữu Lộc
